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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ 

TỈNH HÀ NAM 

 

 Bản án số:163/2017/HSST 

Ngày 02 tháng 11 năm 2017. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ - TỈNH HÀ NAM. 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đinh Văn An. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Chí Trung và bà Nguyễn Thị Chương.  

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Hồng Liên - Thư ký Toà 

án nhân dân thành phố Phủ Lý - Hà Nam. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thúy Lan - Kiểm sát viên.                     

 Ngày 02 tháng 11 năm 2017, tại Trụ sở Toà án nhân dân thành phố (TP) Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 152/2017/HSST ngày 20 

tháng 10 năm 2017, đối với bị cáo: 

Bùi Văn Đ, sinh năm 1979, tại tỉnh Hòa Bình; Trú tại: Xóm N,  xã Đ, huyện 

Y, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: 0/12; Dân tộc: 

Mường; Tôn giáo: không; Con ông: Bùi Văn Đ (đã chết) và bà Quách Thị M; Vợ: 

Bùi Thị H; Con: Có 02 con (lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2014); Tiền án; Tiền 

sự: Không; Bị tạm giữ từ ngày 27/7/2017 và chuyển tạm giam từ ngày 02/8/2017 

đến nay; Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Xuân V, sinh năm 

1970; Trú tại: Tập thể Đại học N, phường T, quận T, TP Hà Nội; Vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Khoảng 8h ngày 26/7/2017, Bùi Văn Đ đi từ nhà xuống TP P, tỉnh Hà Nam 

để chơi thì gặp Hải và Hùng (không rõ nhân thân lai lịch), qua nói chuyện Hùng 

hỏi mua của Đ một gói ma túy với giá 3.500.000đ, Đ đồng ý, sau đó đi về gặp 
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Khánh (ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) nói với Khánh về việc Hùng hỏi mua ma 

túy, Khánh lấy 01 gói ma túy đưa cho Đ bảo Đ mang đi bán lấy 3.500.000 đ. Đ 

cầm gói ma túy rồi đi về, khi đi đến đường mòn Hồ Chí Minh thuộc huyện K, tỉnh 

Hòa Bình thì Đ dừng xe và dấu gói ma túy Khánh vừa đưa vào một bụi cây ven 

đường rồi đi về nhà. Đến khoảng 11h ngày 27/7/2017, Đ điều khiển xe mô tô BKS: 

29G1-222.27 đi đến chỗ cất giấu lấy gói ma túy bỏ vào túi quần đang mặc thì Hải 

gọi điện vào số điện thoại 0976.197.694 của Đ nói “Mang xuống quán cà phê C ở 

phường L, TP P, tỉnh Hà Nam cho anh Hùng một chỉ Heroine nhé, tao đón ở thị 

trấn Q, huyện Kim B, tỉnh Hà Nam”. Đ đồng ý, rồi điều khiển xe mô tô đi đến ngã 

tư đèn xanh đèn đỏ thị trấn Q, huyện K, tỉnh Hà Nam thì gặp Hải đang đứng đợi, Đ 

điều khiển xe mô tô chở Hải đi đến quán cà phê C thuộc tổ 6, phường L, TP P, tỉnh 

Hà Nam. Đến nơi, Hải xuống xe còn Đ dựng xe ở góc quán cà phê thì bị lực lượng 

Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy-Công an tỉnh Hà Nam yêu cầu kiểm 

tra phát hiện thu giữ trên tay trái của Đ đang cầm 01 gói nilon mầu đỏ bên trong có 

gói giấy bạc màu vàng chứa chất bột màu trắng dạng cục, tại chỗ Đ khai nhận đó là 

gói ma túy mang xuống TP P mục đích để bán cho một người tên Hùng, quá trình 

kiểm tra Hải bỏ chạy thoát. Lực lượng Công an đưa Đ về trụ sở lập biên bản theo 

quy định của pháp luật. 

Thu giữ của Bùi Văn Đ: 01 gói nilon màu đỏ bên trong có gói giấy bạc màu 

vàng chứa chất bột màu trắng được niêm phong trong phong bì kí hiệu QT01; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng được niêm phong trong phong bì kí 

hiệu QT02; 01 giấy đăng kí xe máy mang tên Trần Xuân V; 01 chứng minh nhân 

dân mang tên Bùi Văn Đ; 01 xe mô tô nhãn hiệu Wave S màu đen xám, đeo BKS: 

29G1-222.27. 

* Khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Bùi Văn Đ (tại xóm Nam Thái, xã Đ, 

huyện Y, tỉnh Hòa Bình): không thu giữ được đồ vật, tài sản gì liên quan đến vụ 

án. 

*Tại bản kết luận giám định số 149/PC54-MT ngày 30/7/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam kết luận: “Chất bột màu trắng dạng cục trong 

mẫu ký hiệu QT01 gửi giám định là chất ma túy, loại Heroine, trọng lượng 2,843g 

(Hai phẩy tám trăm bốn mươi ba gam). Heroine là chất ma túy nằm trong Danh 

mục I, STT 20, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ”. 

* Quá trình điều tra Bùi Văn Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện.  

Tại bản cáo trạng số 169/CT-VKS ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Viện 

kiểm sát nhân dân TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã truy tố Bùi Văn Đ về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”  theo quy định tại Khoản 1- điều 194 Bộ luật hình sự. 

* Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay: 
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- Đại diện VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam luận tội: giữ nguyên quan điểm 

truy tố đối với bị cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng, không có ý kiến bổ sung 

hoặc thay đổi gì đối với nội dung vụ án. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, cũng như nhân thân của bị cáo, 

đề nghị HĐXX: phạt Bùi Văn Đ mức án từ 36 đến 42 tháng tù; Áp dụng hình phạt 

bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, đồng thời 

đề xuất hướng xử lý vật chứng hiện đang thu giữ.  

- Bị cáo Bùi Văn Đ đã thừa nhận và khai rõ toàn bộ hành vi bán trái phép ma 

tuý vào chiều ngày 27/7/2017 cho đối tượng tên Hùng (không biết lai lịch) cơ bản 

đúng như nội dung cáo trạng đã nêu về thời gian, địa điểm, loại, số lượng ma túy, 

số tiền mua bán và phương thức thực hiện. Bị cáo không có ý kiến tranh luận hoặc 

bào chữa gì đối với cáo buộc của Viện kiểm sát, chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm 

nhẹ hình phạt. 

           Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

 Lời khai của Bùi Văn Đ tại phiên toà hôm nay về động cơ, mục đích cũng 

như diễn biến quá trình thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của bản 

thân vào chiều ngày 27/7/2017 cơ bản phù hợp với lời khai của người làm chứng 

và lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra; Phù hợp với biên bản bắt người 

phạm tội quả tang, sơ đồ hiện trường vụ án, các vật chứng đã thu giữ, kết luận 

giám định về ma tuý, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được trong 

quá trình điều tra vụ án.  

 Như vậy, đã có đủ cơ sở pháp lý kết luận: 

Khoảng 18h ngày 27/7/2017, tại khu vực tổ 6, phường L, TP P, tỉnh Hà Nam, 

Bùi Văn Đ đang cất giữ trái phép 2,843gam Heroine, mục đích để bán thì bị Phòng 

cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt quả 

tang. 

Hành vi nêu trên của Bùi Văn Đ đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma 

tuý” tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 - điều 194 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát ND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đối với bị 

cáo như bản cáo trạng là hoàn toàn thỏa đáng, đảm bảo căn cứ pháp luật. 

Hành vi phạm tội của Bùi Văn Đ là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất gây nghiện, ảnh 

hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn TP Phủ Lý, tác động rất xấu đến 

cuộc sống con người, làm giảm sút sức lao động trong xã hội và gia tăng tỷ lệ người 
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nghiện hút ma tuý trong cộng đồng, cũng như phát sinh nhiều tệ nạn và các loại tội phạm 

nguy hiểm khác tại địa phương. 

Là người đã xây dựng gia đình ổn định, nhưng lại không chịu tu dưỡng, rèn 

luyện bản thân, chỉ vì hám lợi bất chính đã bất chấp pháp luật reo rắc ma túy trong 

cộng đồng, sẵn sàng đến địa phương khác để gây án, tự đưa mình vào con đường 

phạm tội. 

§¸nh gi¸ tÝnh chÊt, møc ®é hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o, H§XX thÊy cÇn 

ph¶i ra 01 b¶n ¸n nghiªm minh, tuyªn mét møc ph¹t tï nghiªm kh¾c, t­¬ng xøng 

víi hµnh vi ph¹m téi mµ bÞ c¸o ®· g©y ra, mới có tác dụng gi¸o dôc bÞ c¸o trë thµnh 

c«ng d©n tèt còng nh­ ®Ó r¨n ®e, phßng ngõa téi ph¹m chung trong giai ®o¹n hiÖn 

nay tại địa phương. 

 *Khi lượng hình phạt cần phải xem xét:  

- Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. 

- Về lý lịch và các tình tiết giảm nhẹ: BÞ c¸o lµ người cã nh©n th©n tèt (ch­a 

cã tiÒn ¸n, tiÒn sù) vµ ®©y lµ lÇn ®Çu ph¹m téi. Qu¸ tr×nh ®iÒu tra còng nh­ t¹i phiªn 

toµ lu«n tá th¸i ®é thµnh khÈn khai b¸o toàn bộ hµnh vi ph¹m téi cña b¶n thân. Mặt 

khác, bị cáo là người dân tộc thiểu số (dân tộc Mường), lại không có trình độ văn 

hóa (0/12) nên kh¶ n¨ng nhận thức xã hội cũng như pháp luật còn hạn chế; Hoàn 

cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi 02 con còn nhỏ. 

H§XX sÏ c©n nh¾c yÕu tè nh©n th©n vµ c¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ nªu trªn ®Ó 

xem xÐt gi¶m nhÑ mét phÇn h×nh ph¹t cho bÞ c¸o, t¹o ®iÒu kiÖn cho bÞ c¸o sím t¸i 

hoµ nhËp céng ®ång, ®ång thêi thÓ hiÖn ®­îc tÝnh nh©n ®¹o cña Nhµ n­íc ®èi víi 

ng­êi ph¹m téi có hoàn cảnh như bị cáo. 

*Hình phạt bổ sung: Xét mục đích phạm tội của bị cáo nhằm kiếm lời bất 

hợp pháp, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với loại tội phạm nguy 

hiểm này hiện nay, cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị 

cáo theo Khoản 5- điều 194 và điều 30 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, cũng xem xét 

đến điều kiện, hoàn cảnh thực tế của bị cáo để ấn định mức phạt tiền cho phù hợp. 

 *Xử lý vật chứng:  

- Số Heroine thu giữ của bị cáo cùng bao gói, được Phòng kỹ thuật hình sự- 

Công an tỉnh Hà Nam hoàn trả sau giám định, không có giá trị sử dụng, nên phải 

tịch thu và tiêu huỷ. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, màu trắng, đã qua sử dụng và 01 

xe mô tô dán nhãn WAVE S, màu đen xám, BKS: 29G1-22227 cùng đăng ký của 

xe mô tô (số 023506 mang tên Trần Xuân V), HĐXX xác định đây là những tài sản 

hợp pháp của Bùi Văn Đ, bị cáo đã sử dụng làm phương tiện để liên lạc, đi lại 

trong thực hiện tội phạm nên phải tịch thu sung quỹ Nhà nước. 
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- 01 Chứng minh nhân dân số 113222250, do Công an tỉnh Hòa Bình cấp, là 

giấy tờ cá nhân của bị cáo, không liên quan đến tội phạm, nên trả lại cho bị cáo. 

* Đánh giá các tình tiết khác liên quan trong vụ án: 

- Đối với nguồn gốc số ma túy mà Bùi Văn Đ có để bán trong vụ án, bị cáo 

khai đã được một người thanh niên tên Khánh nhà ở Ứng Hòa, TP Hà Nội đưa vào 

ngày 26/7/2017 để mang đi bán. Do không xác định được nhân thân, lai lịch, địa 

chỉ cụ thể của người thanh niên này, nên không có căn cứ để xử lý theo pháp luật. 

Do đó, HĐXX không đặt ra xem xét. 

- Đối với 02 người thanh niên Đ khai tên Hải và Hùng nhà ở TP P, tỉnh Hà 

Nam đã hỏi mua ma túy của Đôn số ma túy trên. Cơ quan CSĐT- Công an TP Phủ 

Lý đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tiến hành xác minh nhưng 

không xác định được danh tính, lai lịch của 02 người này, nên không có căn cứ để 

xử lý theo quy định của pháp luật, nên HĐXX không đề cập. 

* Bị cáo có nghĩa vụ nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm; Bị cáo, Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

1/Tuyênbố: bị cáo Bùi Văn Đ phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.  

   Áp dụng: Khoản 1 - điều 194; Điểm p - khoản 1- điều 46; Khoản 2- điều 

46 và Điều 33 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt: Bùi Văn Đ 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

27/7/2017. 

2/Căn cứ Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự: Quyết định tạm giam bị cáo Bùi 

Văn Đ 45 ngày, kể từ ngày tuyên án. 

           3/Áp dụng Điều 30; Khoản 5- điều 194 Bộ luật hình sự: phạt tiền Bùi Văn 

Đôn 2.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước. 

          4/Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự và Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu và tiêu hủy: 01 phong bì đã niêm phong, mặt trước ghi: “Mẫu vật 

hoàn trả QT01, số: 149/PC54-MT”, đóng 03 dấu tròn đỏ của phòng Kỹ thuật hình 

sự - Công an tỉnh Hà Nam. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 

màu trắng, đã qua sử dụng (trong máy lắp 01 sim); 01 xe mô tô, dán nhãn WAVE 

S, màu đen xám, đeo BKS: 29G1-22227, số máy: HC 12E-0300025, số khung: 

RLHHC 12038Y642335; 01 giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy số 023506 

mang tên Trần Xuân V, do Công an quận T, TP Hà Nội cấp ngày 22/10/2012. 

-Trả lại cho bị cáo Bùi Văn Đ: 01 CMND số 113222250, mang tên Bùi Văn 

Đ do Công an tỉnh Hòa Bình cấp ngày 18/10/2002. 
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(Các vật chứng có đặc điểm, tình trạng, số hiệu được ghi trong biên bản 

giao nhận vật chứng ngày 26/10/2017 tại Chi cục thi hành án dân sự TP Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam. 

5/ Căn cứ Điều 99, 231, 234 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Bùi Văn Đ phải nộp 200.000đ. 

- Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao 

bản án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án. 

Nơi nhận: 

-TAND tỉnh Hà Nam; 
-VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 

-Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; 

-Chi cục Thi hành án TP Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam; 

-Bị cáo;Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan; 

-Lưu HS; 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

(đã ký) 
 

 

Đinh Văn An 

 

 

 

 


